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KẾ HOẠCH
Tổ chức tham quan thực tế các Không gian sáng chế, xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học cho học sinh tham gia nghiên cứu KHKT NH 2020-2021 
 

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT- BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh phổ thông trung học;
Căn cứ thông tư 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ Giáo dục về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 38/2012/BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện kế hoạch số 170/KH-THPTCLQĐ ngày 29/5/2020 về tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp trường năm học 2020-2021, Ban chỉ đạo Cuộc thi cấp trường tổ chức chương trình tham quan thực tế các Không gian sáng chế tại các trường Đại học tại Đà Nẵng, giúp xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học cho học sinh tham gia Cuộc thi KHKT NH 2020-2021 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm
	
	VNUK

(ngành Khoa học Y sinh)


	ĐH Sư phạm kỹ thuật (Cơ khí, Điện - Điện tử, Hóa học- môi trường)
	Fablab 1

Ý tưởng nghiên cứu
	Fablab 2

Ý tưởng nghiên cứu
	Fablab 3

Ý tưởng nghiên cứu
	ĐH Sư phạm (Khoa học xã hội và hành vi)



	Thời gian
	13h45-17h

Thứ hai

06/7/2020
	13h45-17h
Thứ ba

07/7/2020
	13h45-17h
Thứ tư

08/7/2020
	7h45 – 11h
Thứ năm

09/7/2020
	13h45-17h
Thứ năm

09/7/2020
	7h45 – 11h
Thứ bảy

11/7/2020

	Địa điểm
	158A Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng
	48
Cao Thắng
	158A 
Lê Lợi
	158A 
Lê Lợi
	158A 
Lê Lợi
	Phòng họp 1 (tại trường)


2. Nội dung
2.1. Tại Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt-Anh (VNUK) và Không gian sáng chế Fablab:
1. Ice breaker

2. Chia sẻ về cách hình thành ý tưởng thực tế

3. Giới thiệu các phương pháp hình thành ý tưởng (Empathy) 

4. Ví dụ về một số từ vựng trong y sinh dược
5. Thực hành phát triển ý tưởng

6. Pitching
2.2. Tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật 

1. Tham quan các không gian sáng chế (Cơ khí, Điện - Điện tử, Xây dựng, Hóa học- môi trường, …)
2. Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp tại các Khoa để xây dựng ý tưởng NCKH

3. Hỏi – đáp về ý tưởng NCKH.

2.3.  Trường ĐH Sư phạm


1. Giới thiệu về phương pháp NC Khoa học xã hội và hành vi


2. Phương pháp định hướng nghề nghiệp cho học sinh

3. Hỏi – đáp về ý tưởng NCKH.

3. Thực hiện
3.1. Ban Tổ chức 
- Trưởng ban
: Thầy Lê Vinh, Hiệu trưởng  

- Phó ban      
: Cô Trương Nguyễn Ngọc Vinh, Phó hiệu trưởng
- Ủy viên 
: Thầy Nguyễn Thanh Hưng, TT Tổ Hóa học 
Thầy Đỗ Văn Nhỏ, TT Tổ Tin học

Thầy Nguyễn Hữu Siêu, Thư ký Hội đồng
Thầy Võ Trường Sơn, giáo viên Sinh học
Cô Mai Ngọc Thu Tâm, giáo viên Tiếng Anh
Ông Nguyễn Sáng, Kế toán trưởng

- Thư ký
: Thầy Đặng Công Định, giáo viên Mỹ thuật


- Thành viên
: GVCN các lớp 10 và lớp 11

             Giáo viên hướng dẫn học sinh NCKH.
	TT
	Thời gian
	Địa điểm
	Họ và tên giáo viên
	Ghi chú

	1
	13h45-17h

Thứ hai

06/7/2020
	VNUK

158A Lê Lợi
(Khoa học Y sinh)
	Đỗ Thị Hiền Trang
	Nhóm 1

	
	
	
	Lê Thị Thanh 
Tuyền
	Nhóm 2

	
	
	
	Hồ Vy 
Phương
	Nhóm 3

	
	
	
	Nguyễn Thị Thu Ba
	Nhóm 4

	2
	13h45-17h
Thứ ba
07/7/2020
	ĐH SP Kỹ thuật

(Điện – điện tử, Hóa Sinh, Cơ khí, Xây dựng)
	Đặng Công Nghĩa
	Điện - ĐT

	
	
	
	Vũ Thị Minh Huệ
	Hóa-MT

	
	
	
	Đoàn Cường
	Cơ khí

	
	
	
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Điện - ĐT

	
	
	
	Phạm Thị Phương Dung
	Hóa-MT

	3
	13h45-17h
Thứ tư
08/7/2020
	Fablab 1

158A Lê Lợi
(CNTT)
	Phan Nguyễn Anh Khoa
	Nhóm 1

	
	
	
	Phan Thế Hiếu
	Nhóm 2

	
	
	
	Trịnh Thị Thanh
	Nhóm 3

	4
	7h45-11h
Thứ năm
09/7/2020
	Fablab 2

(CNTT)

	Lê Phạm Liên Chi
	Nhóm 1

	
	
	
	Nguyễn Đình Nhật
	Nhóm 2

	
	
	
	Phạm Nguyễn Thùy Trang 
	Nhóm 3

	5
	13h45-17h
Thứ năm
09/7/2020
	Fablab 3

(KHXH)
	Võ Quang Minh
	Nhóm 1

	
	
	
	Nguyễn Thùy Dương
	Nhóm 2

	
	
	
	Trần Thị Anh Đào
	Nhóm 3

	6
	7h45-11h

Thứ bảy
11/7/2020
	Phòng họp 1

(do trường ĐH sư phạm thực hiện)

(Khoa học xã hội và hành vi)
	C. Diễm, C.Cẩm, C. Q Trang, C. L Uyên, C. H Anh, C. T Dung, C. C Vy, T. Đoàn, T. Được, C.Huệ, C. X Thảo, C Thư, C. Hạnh, C.T Uyên, T. Cương, T. Chiến, C.Giang. T. Huân, C.Trinh
	


3.2. Phân công thực hiện
Các giáo viên triển khai quản lý các nhóm học sinh theo phân công (nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, có mặt đúng thời gian quy định, theo suốt các em trong toàn bộ thời gian chương trình diễn ra, hỗ trợ BTC trong quá trình học sinh trao đổi, học tập…); báo cáo số lượng và tình hình học sinh tham gia chương trình về Thầy Đặng Công Định (trước 17h ngày 11/7/2020), đôn đốc, nhắc nhở học sinh đăng ký ý tưởng về đề tài nghiên cứu theo biểu mẫu trên website của nhà trường (trước 20/7/2020) để BTC tổng hợp và triển khai nghiên cứu.
Trang phục giáo viên: Âu phục lịch sự

Trang phục học sinh: đồng phục
Trên đây là kế hoạch tổ chức tham quan thực tế các Không gian sáng chế, gặp gỡ các nhà khoa học nhằm giúp học sinh xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học cho NH 2020-2021, kính đề nghị các Thầy Cô giáo, các bộ phận triển khai, thực hiện tốt kế hoạch này./.                                                                                        
Nơi nhận:



                                               HIỆU TRƯỞNG
- Dán TB, Website; 







(Đã ký)
- BGH, GVCN khối 10 và khối 11, GV có liên quan;
- Lưu: VT, PHTCSVC.                                       


        Lê Vinh
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT –ANH VNUK 
(Ngành Khoa học Y sinh)
Thời gian: 13h45-17h Ngày 06/7/2020
Địa điểm: 158A Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

BTC: Thầy Nguyễn Thanh Hưng, Thầy Võ Trường Sơn

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh
Trí
	10A1
	
	Đỗ Thị Hiền Trang
Nhóm 1

Số điện thoại:

 0375 676 515
	

	2
	Lê Thùy Phương Tú
	10A1
	
	
	

	3
	Đặng Ngô Thúy Hằng
	10A1
	
	
	

	4
	Phan Đăng
Khoa
	10A1
	
	
	

	5
	Lê Phúc
Hoàng
	10A1
	
	
	

	6
	Trần Duy
Niên
	10A1
	
	
	

	7
	Nguyễn Duy
Phúc
	10A1
	
	
	

	8
	Lê Thanh Hồng Khánh
	10A1
	
	
	

	9
	Phạm Bùi Quang Khải
	10A1
	
	
	

	10
	Nguyễn Đức
Thịnh
	10A1
	
	
	

	11
	Bùi Anh
Khoa
	10A2
	
	
	

	12
	Nguyễn Xuân
Bách
	10A2
	
	
	

	13
	Trần Hữu Nhân Kiệt
	10A2
	
	
	

	14
	Trần Bảo
Khuyên
	10A2
	
	
	

	15
	Nguyễn Trương T. Nhật
	10A2
	
	
	


	16
	Trương Thị Hoàng Minh
	10A2
	
	
	

	17
	Hồ Minh
Trí
	10A2
	
	
	

	18
	Phạm Minh
Thái
	10A2
	
	
	

	19
	Đoàn Lê Trung Sơn
	10A2
	
	
	

	20
	Võ Thị Ngọc
Minh
	10A3
	
	
	

	21
	Nguyễn Hoàng Bảo
Hân
	10A3
	
	
	

	22
	Nguyễn Thanh 
Huy
	10A3
	
	
	

	23
	Nguyễn Minh
Hà
	10A3
	
	
	

	24
	Nguyễn Thùy
Linh
	10A3
	
	
	

	25
	Ngô Nam
Hưng
	10A3
	
	
	

	26
	Lê Trường
Thành
	10A3
	
	
	

	27
	Nguyễn Phú
Thịnh
	10A5
	
	
	

	28
	Trần Nguyên
Khanh
	10B1
	
	Lê Thị Thanh 
Tuyền
Nhóm 2

Số điện thoại:

0935 212 919
Lê Thị Thanh 
Tuyền
Số điện thoại:

 0935 212 919
	

	29
	Phan Quý Như
 Ngọc
	10B1
	
	
	

	30
	Trần Ngọc Anh Khoa
	10B1
	
	
	

	31
	Lê Hồ Phương
Thảo
	10B1
	
	
	

	32
	Lê Thái Khánh Nhi
	10B1
	
	
	

	33
	Mai Phan Quốc Hưng
	10B1
	
	
	

	34
	Mai Thị Yên Khương
	10B1
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	10B1
	
	
	

	36
	Phan Nhật
Sâm
	10B1
	
	
	

	37
	Đặng Hoàng
Nam
	10B1
	
	
	

	38
	Trần Phương
Linh
	10B1
	
	
	

	39
	Lý Thục
Nhi
	10B1
	
	
	

	40
	Lê Thị Hà
Vy
	10B1
	
	
	

	41
	Trần Hoàng
Khải
	10B1
	
	
	

	42
	Bùi Thanh
Thảo
	10B1
	
	
	

	43
	Trần Phương
Thy
	10B1
	
	
	

	44
	Trịnh Quang
Lâm
	11B1
	
	
	

	45
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	11B1
	
	
	

	46
	Huỳnh Phương Bảo Khánh
	11B1
	
	
	

	47
	Lữ Hoàng
Lâm
	11B1
	
	
	

	48
	Phạm Phú
Trọng
	11B1
	
	
	

	49
	Nguyễn Hữu Ph Trinh
	10B2
	
	Hồ Vy 
Phương
Nhóm 3

Số điện thoại:

0982 756 610
	

	50
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	10B2
	
	
	

	51
	Lê Vũ Hà
Anh
	10B2
	
	
	

	52
	Nguyễn Gia Bảo Duyên
	10B2
	
	
	

	53
	Nguyễn Quốc Gia
Hân
	10B2
	
	
	

	54
	Đào Duy
Long
	10B2
	
	
	

	55
	Nguyễn Gia
Bảo
	10B2
	
	
	

	56
	Nguyễn Thị Mai
Linh
	10B2
	
	
	

	57
	Trần Thảo
Nguyên
	10B2
	
	
	

	58
	Nguyễn Hữu
Phước
	10B2
	
	
	

	59
	Bùi Hải
Yến
	10B2
	
	
	

	60
	Dương Đình Thảo Nguyên
	10B2
	
	
	

	61
	Nguyễn Hoàng Bảo
An
	10B2
	
	
	

	62
	Hồ Nhật Uyên
Minh
	10B2
	
	
	

	63
	Lê Nguyễn Vân
Nhi
	10B2
	
	
	

	64
	Đỗ Anh
Quân
	10B2
	
	
	

	65
	Trần Thủy Thảo Nguyên
	10B2
	
	
	

	66
	Trần Thị Minh Châu
	10B2
	
	
	

	67
	Trần Thị Minh
 Hằng
	10B2
	
	
	

	68
	Nguyễn Lương Huy Nam
	10B2
	
	
	

	69
	Dương Phước
Hải
	10B2
	
	
	

	70
	Lê Trang Thảo
 Nhi
	10B2
	
	
	

	71
	Bùi Thảo
Nguyên
	10B2
	
	
	

	72
	Hồ Lê Anh
Tuấn
	10B2
	
	
	

	73
	Trần Thảo
Nhi
	10B2
	
	
	

	74
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
	10B2
	
	
	

	75
	Phan Gia Phương Hoàng
	10C1
	
	Nguyễn Thị Thu Ba

Nhóm 4

Số điện thoại:

0777 543 369

Nguyễn Thị Thu Ba

Số điện thoại:

0777 543 369


	

	76
	Bùi Lê Quỳnh
Anh
	10C1
	
	
	

	77
	Trần Quỳnh
Giang
	10D1
	
	
	

	78
	Trương Nhật
Khoa
	10D1
	
	
	

	79
	Đỗ Minh
Hằng
	10D1
	
	
	

	80
	Thái Thị Minh
Nguyệt
	10D1
	
	
	

	81
	Lê Nguyễn Uyên
Nhi
	10D1
	
	
	

	82
	Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
	10D1
	
	
	

	83
	Trương Nguyên Ngọc
	10D1
	
	
	

	84
	Lê Huỳnh Tố
Nhã
	10D2
	
	
	

	85
	Bùi Thị Thanh
Nhàn
	10D2
	
	
	

	86
	Nguyễn Phú
Quý
	11A3
	
	
	

	87
	Lê Huỳnh
Sơn
	11B2
	
	
	

	88
	Phùng Văn
Thành
	11B2
	
	
	

	89
	Phan Thị Anh
Thư
	11B2
	
	
	

	90
	Lê Nguyễn Ngọc Hương
	11B2
	
	
	

	91
	Bùi Vĩnh Bảo
Ngọc
	11B2
	
	
	

	92
	Đinh Hoàng Linh
Đan
	11C1
	
	
	

	93
	Nguyễn Lê Khánh
Vy
	11C1
	
	
	


	94
	Đặng Thị Khánh Đoan
	11C1
	
	
	

	95
	Nguyễn Phạm T. Nguyên
	11C1
	
	
	

	96
	Nguyễn Thanh Hồng
Ân
	11C1
	
	
	

	97
	Nguyễn Lệ
Thương
	11D2
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Khoa Điện – Điện tử, Khoa Xây dựng) 
Thời gian: 13h45-17h Ngày 07/7/2020

Địa điểm: 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng

BTC: Thầy Đỗ Văn Nhỏ
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Lê Hoàng Bách
Đạt
	10A1
	
	Nguyễn Ngọc Tiến
	

	2
	Huỳnh Thúy Minh Nguyệt
	10A1
	
	
	

	3
	Nguyễn Minh
Trí
	10A1
	
	
	

	4
	Phan Đăng
Khoa
	10A1
	
	
	

	5
	Trần 
Huy
	10A1
	
	
	

	6
	Nguyễn Thành 
Trung
	10A1
	
	
	

	7
	Lê Phúc
Hoàng
	10A1
	
	
	

	8
	Nguyễn Duy
Phúc
	10A1
	
	
	

	9
	Phạm Bùi Quang Khải
	10A1
	
	
	

	10
	Ông Gia
Phước
	10A1
	
	
	

	11
	Nguyễn Châu Hoàng
Long
	10A1
	
	
	

	12
	Lê Quang
Khải
	10A1
	
	
	

	13
	Bùi Anh
Khoa
	10A2
	
	
	

	14
	Trần Hữu Nhân Kiệt
	10A2
	
	
	

	15
	Vũ Đức
Duy
	10A2
	
	
	

	16
	Trần Bảo
Khuyên
	10A2
	
	
	

	17
	Hồ Huy
Hoàng
	10A2
	
	
	

	18
	Dương Nguyễn Phú
Quý
	10A2
	
	
	

	19
	Nguyễn Xuân
Minh
	10A2
	
	
	

	20
	Phạm Minh
Thái
	10A2
	
	
	

	21
	Trần Huy
Tâm
	10A2
	
	
	

	22
	Đỗ Thị Thanh
Nguyên
	10A2
	
	
	

	23
	Nguyễn Đức
Trung
	10A2
	
	
	

	24
	Thái Quang
Khải
	10A2
	
	
	

	25
	Hồ Ngọc Gia
Huy
	10A2
	
	
	

	26
	Võ Thị Ngọc
Minh
	10A3
	
	Đặng Công Nghĩa
	

	27
	Trần Thị Kim
Ánh
	10A3
	
	
	

	28
	Ngô Nam
Hưng
	10A3
	
	
	

	29
	Lê Trường
Thành
	10A3
	
	
	

	30
	Nguyễn Hà
Anh
	10A3
	
	
	

	31
	Đỗ Dạ Anh
Thư
	10A4
	
	
	

	32
	Võ Minh Ý
Nhi
	10A4
	
	
	

	33
	Phạm Thị Bảo
Yến
	10A4
	
	
	

	34
	Nguyễn Phú
Thịnh
	10A5
	
	
	

	35
	Nguyễn Hoàng
Minh
	10A5
	
	
	

	36
	Đinh Viết
Lợi
	10B1
	
	
	

	37
	Nguyễn Khôi
Nguyên
	11A3
	
	
	

	38
	Trần Minh
Tuấn
	11A3
	
	
	

	39
	Nguyễn Đức
Khôi
	11A3
	
	
	

	40
	Lê Hữu Minh
Vũ
	11A3
	
	
	

	41
	Võ Quang
Huy
	11A3
	
	
	

	42
	Hoàng Như
Vương
	11C1
	
	
	

	43
	Nguyễn Lê Thanh
Tâm
	11C1
	
	
	

	44
	Nguyễn Thanh Hồng
Ân
	11C1
	
	
	

	45
	Phạm Đình Khánh
Đan
	11D2
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Khoa Cơ khí) 

Thời gian: 13h45-17h Ngày 07/7/2020

Địa điểm: 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng

BTC: Thầy Nguyễn Hữu Siêu

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Võ Minh
Khôi
	10A3
	
	Đoàn Cường
	

	2
	Trần Đăng
Tuấn
	10A3
	
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Thiên
Phúc
	10A3
	
	
	

	4
	Đào Ngọc Minh
Trí
	10A3
	
	
	

	5
	Lê Tự Huy
Hoàng
	10A3
	
	
	

	6
	Đỗ Vũ Đức
Duy
	10A3
	
	
	

	7
	Võ 
Khang
	10A4
	
	
	

	8
	Trần Quốc
Huân
	10A4
	
	
	

	9
	Trần Mạnh
Hùng
	10A4
	
	
	

	10
	Lê Hải
Khoa
	10A4
	
	
	

	11
	Mai Hải
Sơn
	10A4
	
	
	

	12
	Phan Quốc
Lê
	10A4
	
	
	

	13
	Trần Đình
Khôi
	10A4
	
	
	

	14
	Huỳnh Công
Hoàng
	10A4
	
	
	

	15
	Phạm Sỹ
Khánh
	10A4
	
	
	

	16
	Lê Viết Vĩnh
Phú
	10A4
	
	
	

	17
	Phạm Nguyễn Hải
Nhi
	10A4
	
	
	

	18
	Nguyễn Xuân
Hùng
	10A4
	
	
	

	19
	Dương Việt
Huy
	10A4
	
	
	

	20
	Nguyễn Hữu
Phương
	10A5
	
	
	

	21
	Đặng Xuân Minh
Hiếu
	10A5
	
	
	

	22
	Nguyễn Phi
Hùng
	10A5
	
	
	

	23
	Lê Thị Hà
Vy
	10B1
	
	
	

	24
	Nguyễn Lương Huy
Nam
	10B2
	
	
	

	25
	Lưu Nguyễn Ngọc
Nhi
	10D1
	
	
	

	26
	Bùi Ý
Nhi
	10D1
	
	
	

	27
	Phạm Nguyễn Thanh
Thiên
	10D1
	
	
	

	28
	Trần Quỳnh
Giang
	10D1
	
	
	

	29
	Đỗ Minh
Hằng
	10D1
	
	
	

	30
	Thái Thị Minh
Nguyệt
	10D1
	
	
	

	31
	Trương Nhật
Khoa
	10D1
	
	
	

	32
	Trương Nguyên
Ngọc
	10D1
	
	
	

	33
	Phan Minh
Nhật
	11A2
	
	
	

	34
	Trần Xuân
Minh
	11A3
	
	
	

	35
	Hoàng Lý
Hải
	11A3
	
	
	

	36
	Võ Trung
Thiện
	11A3
	
	
	

	37
	Trần Đoàn Thiên
Thanh
	11A3
	
	
	

	38
	Trương Minh
Nhân
	11A5
	
	
	

	39
	Phạm Võ Bảo
Nguyên
	11D2
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Khoa CN Hóa học- Môi trường) 

Thời gian: 13h45-17h Ngày 07/7/2020

Địa điểm: 48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng

BTC: Võ Trường Sơn
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngô Thảo
Uyên
	10A2
	
	Vũ Thị Minh Huệ
	

	2
	Nguyễn Lê Thùy
Linh
	10A2
	
	
	

	3
	Hồ Minh
Trí
	10A2
	
	
	

	4
	Nguyễn Thùy
Linh
	10A3
	
	
	

	5
	Hà Phước Việt
Quốc
	10A3
	
	
	

	6
	Đào Ngọc Minh
Trí
	10A3
	
	
	

	7
	Lê Hồ Phương
Thảo
	10B1
	
	
	

	8
	Trần Phương
Linh
	10B1
	
	
	

	9
	Lý Thục
Nhi
	10B1
	
	
	

	10
	Nguyễn Hà
Nguyên
	10B1
	
	
	

	11
	Nguyễn Hữu
Phước
	10B2
	
	
	

	12
	Bùi Hải
Yến
	10B2
	
	
	

	13
	Dương Đình Thảo Nguyên
	10B2
	
	
	

	14
	Hồ Nhật Uyên
Minh
	10B2
	
	
	

	15
	Đỗ Anh
Quân
	10B2
	
	
	

	16
	Trần Thị Minh
 Châu
	10B2
	
	
	

	17
	Trần Thị Minh
 Hằng
	10B2
	
	
	

	18
	Dương Phước
Hải
	10B2
	
	
	

	19
	Lê Trang Thảo
 Nhi
	10B2
	
	
	

	20
	Bùi Thảo
Nguyên
	10B2
	
	
	

	21
	Hồ Lê Anh
Tuấn
	10B2
	
	
	

	22
	Nguyễn Phương Nguyên
	10D1
	
	
	

	23
	Lê Hoàng Yến
Nhi
	10D1
	
	
	

	24
	Huỳnh Lê Như
Hảo
	10D1
	
	
	

	25
	Lê Nguyễn Uyên
Nhi
	10D1
	
	
	

	26
	Võ Thị Ngọc
Minh
	10A3
	
	
	

	28
	Trần Thị Kim
Ánh
	10A3
	
	
	

	29
	Ngô Nam
Hưng
	10A3
	
	
	

	30
	Lê Trường
Thành
	10A3
	
	
	

	31
	Nguyễn Hà
Anh
	10A3
	
	
	

	32
	Đỗ Dạ Anh
Thư
	10A4
	
	Phạm Thị Phương Dung
	

	33
	Võ Minh Ý
Nhi
	10A4
	
	
	

	34
	Phạm Thị Bảo
Yến
	10A4
	
	
	

	35
	Nguyễn Phú
Thịnh
	10A5
	
	
	

	36
	Nguyễn Hoàng
Minh
	10A5
	
	
	

	37
	Đinh Viết
Lợi
	10B1
	
	
	

	38
	Nguyễn Khôi
Nguyên
	11A3
	
	
	

	39
	Trần Minh
Tuấn
	11A3
	
	
	

	40
	Nguyễn Đức
Khôi
	11A3
	
	
	

	41
	Lê Hữu Minh
Vũ
	11A3
	
	
	

	42
	Võ Quang
Huy
	11A3
	
	
	

	43
	Hoàng Như
Vương
	11C1
	
	
	

	44
	Nguyễn Lê Thanh
Tâm
	11C1
	
	
	

	45
	Nguyễn Thanh Hồng
Ân
	11C1
	
	
	

	46
	Phạm Đình Khánh
Đan
	11D2
	
	
	

	47
	Trịnh Quang
Lâm
	11B1
	
	
	

	48
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	11B1
	
	
	

	49
	Huỳnh Phương Bảo Khánh
	11B1
	
	
	

	50
	Phạm Phú
Trọng
	11B1
	
	
	

	51
	Lê Huỳnh
Sơn
	11B2
	
	
	

	52
	Phùng Văn
Thành
	11B2
	
	
	

	53
	Phan Thị Anh
Thư
	11B2
	
	
	

	54
	Lê Nguyễn Ngọc Hương
	11B2
	
	
	

	55
	Bùi Vĩnh Bảo
Ngọc
	11B2
	
	
	

	56
	Đinh Hoàng Linh
Đan
	11C1
	
	
	

	57
	Lê Thảo Thu
Uyên
	11C1
	
	
	

	58
	Nguyễn Thị Hoài
Thanh
	11C1
	
	
	

	59
	Nguyễn Phạm Tâm Nguyên
	11C1
	
	
	

	60
	Trần Ngô Hạnh
Thảo
	11C1
	
	
	

	61
	Nguyễn Văn Ngọc
Toàn
	11C2
	
	
	

	62
	Trần Lâm
Nguyên
	11C2
	
	
	

	63
	Huỳnh Phước
Thiện
	11C2
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại Fablab 1 

Thời gian: 13h45-17h Ngày 08/7/2020

Địa điểm: 158A, Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

BTC: Thầy Nguyễn Thanh Hưng
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Lê Thùy Phương
Tú
	10A1
	
	Phạm Nguyễn Anh Khoa
	

	2
	Lê Phúc
Hoàng
	10A1
	
	
	

	3
	Nguyễn Duy
Phúc
	10A1
	
	
	

	4
	Ngô Thành
Nhân
	10A1
	
	
	

	5
	Lê Trung
Huy
	10A1
	
	
	

	6
	Lê Thanh Hồng
Khánh
	10A1
	
	
	

	7
	Lê Hoàng Bách
Đạt
	10A1
	
	
	

	8
	Ông Gia
Phước
	10A1
	
	
	

	9
	Nguyễn Châu Hoàng
Long
	10A1
	
	
	

	10
	Lê Quang
Khải
	10A1
	
	
	

	11
	Bùi Anh
Khoa
	10A2
	
	
	

	12
	Nguyễn Xuân
Bách
	10A2
	
	
	

	13
	Phùng Hữu
Kiên
	10A2
	
	
	

	14
	Ngô Trường
Nguyên
	10A2
	
	
	

	15
	Trần Hữu Nhân
Kiệt
	10A2
	
	
	

	16
	Đặng Nguyễn Văn
Khoa
	10A2
	
	
	

	17
	Trần Thị Minh
Vi
	10A2
	
	
	

	18
	Nguyễn Ngô Thảo
Uyên
	10A2
	
	
	

	19
	Nguyễn Lê Thùy
Linh
	10A2
	
	
	

	20
	Trần Bảo
Khuyên
	10A2
	
	
	

	21
	Dương Nguyễn Phú
Quý
	10A2
	
	Phan Thế Hiếu
	

	22
	Nguyễn Trương Thanh Nhật
	10A2
	
	
	

	23
	Nguyễn Xuân
Minh
	10A2
	
	
	

	24
	Lương Thạch
Tâm
	10A2
	
	
	

	25
	Phạm Minh
Thái
	10A2
	
	
	

	26
	Hồ Ngọc Gia
Huy
	10A2
	
	
	

	27
	Võ Thị Ngọc
Minh
	10A3
	
	
	

	28
	Nguyễn Hoàng Bảo
Hân
	10A3
	
	
	

	29
	Võ Minh
Khôi
	10A3
	
	
	

	30
	Nguyễn Thanh
 Huy
	10A3
	
	
	

	31
	Nguyễn Minh
Hà
	10A3
	
	
	

	32
	Trần Đăng
Tuấn
	10A3
	
	
	

	33
	Trần Thị Kim
Ánh
	10A3
	
	
	

	34
	Ngô Nam
Hưng
	10A3
	
	
	

	35
	Lê Trường
Thành
	10A3
	
	
	

	36
	Lê Tự Huy
Hoàng
	10A3
	
	
	

	37
	Đỗ Vũ Đức
Duy
	10A3
	
	
	

	38
	Võ 
Khang
	10A4
	
	
	

	39
	Trần Quốc
Huân
	10A4
	
	
	

	40
	Đỗ Dạ Anh
Thư
	10A4
	
	Trịnh Thị Thanh
	

	41
	Võ Minh Ý
Nhi
	10A4
	
	
	

	42
	Trần Mạnh
Hùng
	10A4
	
	
	

	43
	Lê Hải
Khoa
	10A4
	
	
	

	44
	Mai Hải
Sơn
	10A4
	
	
	

	45
	Phan Quốc
Lê
	10A4
	
	
	

	46
	Trần Đình
Khôi
	10A4
	
	
	

	47
	Phạm Sỹ
Khánh
	10A4
	
	
	

	48
	Lê Viết Vĩnh
Phú
	10A4
	
	
	

	49
	Phạm Thị Bảo
Yến
	10A4
	
	
	

	50
	Phạm Nguyễn Hải
Nhi
	10A4
	
	
	

	51
	Nguyễn Xuân
Hùng
	10A4
	
	
	

	52
	Dương Việt
Huy
	10A4
	
	
	

	53
	Mai Phan Quốc
Hưng
	10B1
	
	
	

	54
	Lê Hồ Phương
Thảo
	10B1
	
	
	

	55
	Đinh Viết
Lợi
	10B1
	
	
	

	56
	Mai Thị Yên
Khương
	10B1
	
	
	

	57
	Trần Phương
Linh
	10B1
	
	
	

	58
	Đặng Hoàng
Nam
	10B1
	
	
	

	59
	Lê Thị Hà
Vy
	10B1
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại Fablab 2 

Thời gian: 7h45-11h Ngày 09/7/2020

Địa điểm: 158A, Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

BTC: Thầy Võ Trường Sơn
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Ph Trinh
	10B2
	
	Lê Phạm Liên Chi
	

	2
	Nguyễn Thị Ánh Dương
	10B2
	
	
	

	3
	Lê Vũ Hà
Anh
	10B2
	
	
	

	
	Nguyễn Lê Tâm
Đoan
	10B2
	
	
	

	4
	Nguyễn Gia Bảo Duyên
	10B2
	
	
	

	5
	Nguyễn Quốc Gia
Hân
	10B2
	
	
	

	6
	Đào Duy
Long
	10B2
	
	
	

	7
	Nguyễn Hữu
Phước
	10B2
	
	
	

	8
	Bùi Hải
Yến
	10B2
	
	
	

	9
	Dương Đình Thảo Nguyên
	10B2
	
	
	

	10
	Nguyễn Hoàng Bảo
An
	10B2
	
	
	

	11
	Hồ Nhật Uyên
Minh
	10B2
	
	
	

	12
	Lê Nguyễn Vân
Nhi
	10B2
	
	
	

	13
	Trần Thủy Thảo Nguyên
	10B2
	
	
	

	14
	Trần Thị Minh
 Hằng
	10B2
	
	
	

	15
	Lê Trang Thảo
 Nhi
	10B2
	
	
	

	16
	Hồ Lê Anh
Tuấn
	10B2
	
	
	

	17
	Bùi Thảo
Nguyên
	10B2
	
	
	

	18
	Trần Thị Minh Châu
	10B2
	
	
	

	19
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
	10B2
	
	
	

	20
	Trần Thảo
Nhi
	10B2
	
	
	

	21
	Nguyễn Hữu
Phương
	10A5
	
	Nguyễn Đình Nhật
Nguyễn Đình Nhật

	

	22
	Đặng Xuân Minh
Hiếu
	10A5
	
	
	

	23
	Nguyễn Phú
Thịnh
	10A5
	
	
	

	24
	Nguyễn Lê Bảo
Nam
	10A5
	
	
	

	25
	Lưu Duy
Quang
	10A5
	
	
	

	26
	Nguyễn Hoàng
Minh
	10A5
	
	
	

	27
	Lê Ngọc
Thanh
	10A5
	
	
	

	28
	Nguyễn Phi
Hùng
	10A5
	
	
	

	29
	Đỗ Trung
Dũng
	10A5
	
	
	

	30
	Lê Văn
Đức
	10A5
	
	
	

	31
	Lê Thị Minh
Hương
	11A3
	
	
	

	32
	Đỗ Huỳnh Nhân
Huyền
	11A3
	
	
	

	33
	Nguyễn Công Thành
Nhân
	11A3
	
	
	

	34
	Phạm Trần Xuân
Tín
	11A3
	
	
	

	35
	Nguyễn Phú
Quý
	11A3
	
	
	

	36
	Trần Xuân
Minh
	11A3
	
	
	

	37
	Hoàng Lý
Hải
	11A3
	
	
	

	38
	Võ Trung
Thiện
	11A3
	
	
	

	39
	Trần Minh
Tuấn
	11A3
	
	
	

	40
	Trần Đoàn Thiên
Thanh
	11A3
	
	
	

	41
	Lê Nguyên
Thảo
	11A3
	
	
	

	42
	Lưu Quang
Hưng
	11A3
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thiên
Nga
	11A4
	
	Phạm Nguyễn Thùy Trang
	

	44
	Đặng Văn
Quang
	11A4
	
	
	

	45
	Nguyễn Đức
Khôi
	11A4
	
	
	

	46
	Trần Như
Ngọc
	11A4
	
	
	

	47
	Nguyễn Ngọc Nhật
Linh
	11A4
	
	
	

	48
	Trịnh Quang
Lâm
	11B1
	
	
	

	49
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	11B1
	
	
	

	50
	Huỳnh Phương Bảo Khánh
	11B1
	
	
	

	51
	Phạm Phú
Trọng
	11B1
	
	
	

	52
	Lê Huỳnh
Sơn
	11B2
	
	
	

	53
	Phùng Văn
Thành
	11B2
	
	
	

	54
	Phan Thị Anh
Thư
	11B2
	
	
	

	55
	Lê Nguyễn Ngọc Hương
	11B2
	
	
	

	56
	Bùi Vĩnh Bảo
Ngọc
	11B2
	
	
	

	57
	Nguyễn Thu
Phương
	11B2
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHKT

Tại Fablab 3 

Thời gian: 13h45-17h Ngày 09/7/2020

Địa điểm: 158A, Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

BTC: Cô Mai Ngọc Thu Tâm
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Số điện thoại
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Quỳnh
Anh
	10C1
	
	Võ Quang Minh
	

	2
	Hà Lê Bảo
Thi
	10C1
	
	
	

	3
	Trần Võ Ngọc
Thi
	10C1
	
	
	

	4
	Lê Đào Hương
Giang
	10C1
	
	
	

	5
	Trần Nhật
Ánh
	10C1
	
	
	

	6
	Đàm Nguyễn Đông
Anh
	10C1
	
	
	

	7
	Hà Thị Ánh
Mai
	10C1
	
	
	

	8
	Đinh Thị Minh
Anh
	10C1
	
	
	

	9
	Phan Gia Phương
Hoàng
	10C1
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh
Mai
	10C1
	
	
	

	11
	Bùi Lê Quỳnh
Anh
	10C1
	
	
	

	12
	Lưu Nguyễn Ngọc
Nhi
	10D1
	
	
	

	13
	Nguyễn Phương Nguyên
	10D1
	
	
	

	14
	Phạm Viết
Nguyên
	10D1
	
	
	

	15
	Nguyễn Tiến
Long
	10D1
	
	
	

	16
	Nguyễn Gia
Khanh
	10D1
	
	
	

	17
	Lê Đức
Minh
	10D1
	
	
	

	18
	Nguyễn Tâm
Dung
	10D1
	
	
	

	19
	Bùi Ý
Nhi
	10D1
	
	
	

	20
	Phạm Nguyễn Thanh
Thiên
	10D1
	
	Nguyễn Thùy Dương
	

	21
	Huỳnh Lê Như
Hảo
	10D1
	
	
	

	22
	Lê Hoàng Yến
Nhi
	10D1
	
	
	

	23
	Trần Quỳnh
Giang
	10D1
	
	
	

	24
	Đỗ Minh
Hằng
	10D1
	
	
	

	25
	Thái Thị Minh
Nguyệt
	10D1
	
	
	

	26
	Trương Nhật
Khoa
	10D1
	
	
	

	27
	Nguyễn Ngọc Thùy
Trâm
	10D1
	
	
	

	28
	Huỳnh Khương Nguyên
	10D1
	
	
	

	29
	Mai Xuân Tùng
Dương
	10D1
	
	
	

	30
	Lê Nguyễn Uyên
Nhi
	10D1
	
	
	

	31
	Lưu Ngọc Bảo
Thi
	10D1
	
	
	

	32
	Trương Nguyên
Ngọc
	10D1
	
	
	

	33
	Nguyễn Trần Hồng
Ân
	10D2
	
	
	

	34
	Lê Huỳnh Tố
Nhã
	10D2
	
	
	

	35
	Phan Bảo
Trân
	10D2
	
	
	

	36
	Nguyễn Khánh
Linh
	10D2
	
	
	

	37
	Nguyễn Lê Hoài Thương
	10D2
	
	
	

	38
	Lê Nguyễn Minh
Trang
	10D2
	
	Nguyễn Thùy Dương
	

	39
	Nguyễn Thị Thanh
Minh
	10D2
	
	
	

	40
	Bùi Thị Thanh
Nhàn
	10D2
	
	
	

	41
	Nguyễn Ngọc Phương
Nhi
	10D2
	
	
	

	42
	Hoàng Như
Vương
	11C1
	
	Trần Thị Anh Đào
	

	43
	Đinh Hoàng Linh
Đan
	11C1
	
	
	

	44
	Lê Thảo Thu
Uyên
	11C1
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Hoài
Thanh
	11C1
	
	
	

	46
	Nguyễn Lê Thanh
Tâm
	11C1
	
	
	

	47
	Nguyễn Lê Khánh
Vy
	11C1
	
	
	

	48
	Đặng Thị Khánh
Đoan
	11C1
	
	
	

	49
	Nguyễn Phạm Tâm Nguyên
	11C1
	
	
	

	50
	Nguyễn Thanh Hồng
Ân
	11C1
	
	
	

	51
	Nguyễn Văn Ngọc
Toàn
	11C2
	
	
	

	52
	Trần Lâm
Nguyên
	11C2
	
	
	

	53
	Huỳnh Phước
Thiện
	11C2
	
	
	

	54
	Đặng Trần Thảo
Nhi
	11D1
	
	
	

	55
	Nguyễn Phúc
Bình
	11D1
	
	
	

	56
	Võ Đại Song
Toàn
	11D1
	
	
	

	57
	Phí Hạnh
Nguyên
	11D1
	
	
	

	58
	Vũ Thủy
Tiên
	11D2
	
	
	

	59
	Nguyễn Lệ
Thương
	11D2
	
	
	

	60
	Phan Trương Minh
Hải
	11D2
	
	
	

	61
	Hoàng Ngọc Uyên Phương
	11D2
	
	
	

	62
	Phạm Đình Khánh
Đan
	11D2
	
	
	

	63
	Phan Thị Bảo
Ngọc
	11D2
	
	
	

	64
	Nguyễn Hải Ngọc
Minh
	11D2
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